
 

PHỤ LỤC 01 

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG 

TRƯỜNG MẦM NON 

(Kèm theo Quyết định số 1468 /QĐ-UBND, ngày 15/9/2026 của UBND xã Chợ Rã) 

 

STT Tên máy móc, thiết bị chuyên dùng 
Đơn vị 

tính 

Định mức 

(Số lượng tối đa) 
Ghi chú 

A 
Thiết bị đã có danh mục thiết bị dạy học do Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành 

   

  

 

 

 

 

Thiết bị dạy học tối thiểu 

Thực hiện theo quy định tại: 

- Thông tư số 01/VBHN-BGDĐT ngày 

23/3/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

về việc ban hành danh mục đồ dùng - đồ 

chơi - thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho 

Giáo dục mầm non; 

- Thông tư số 32/2012/TT-BGDĐT ngày 

14/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc ban hành danh mục 

thiết bị và đồ chơi ngoài trời cho Giáo 

dục mầm non 

B Thiết bị không có trong danh mục thiết bị dạy học theo quy định của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 

   

I Thiết bị cho khối Hành chính quản trị    

1 Phòng Hiệu trưởng    

 Bộ bàn ghế làm việc Bộ 01/phòng  

 Tủ để tài liệu Chiếc 01/phòng  

 Máy tính để bàn hoặc xách tay Bộ 01/phòng  

 Máy in Bộ 01/phòng  

 Bộ bàn ghế tiếp khách Bộ 01/phòng  

 Điều hòa nhiệt độ Chiếc 01/phòng  

 Cây nước nóng lạnh (hoặc bình đun nước nóng tự động) Chiếc 01/phòng  

 Quạt Chiếc 01/phòng  

2 Phòng phó Hiệu trưởng    

 Bộ bàn ghế làm việc Bộ 01/phòng  

 Tủ để tài liệu Chiếc 01/phòng  

 Máy tính để bàn hoặc xách tay Bộ 01/phòng  

 Máy in Bộ 01/phòng  

 Bộ bàn ghế tiếp khách Bộ 01/phòng  

 Điều hòa nhiệt độ Chiếc 01/phòng  

 Cây nước nóng lạnh (hoặc bình đun nước nóng tự động) Chiếc 01/phòng  

 Quạt Chiếc 01/phòng  

3 Văn phòng trường 
   

 Bộ phận văn thư- Văn phòng    

 Bàn quầy văn thư Bộ 01/phòng  

 Bàn, ghế làm việc Bộ 01/phòng  

 Máy vi tính (để bàn hoặc xách tay) Bộ 01/phòng  

 Máy in chiếc 01/phòng  

 Máy scan chiếc 01/phòng  

 Tủ đựng hồ sơ, tài liệu chiếc 01/phòng  
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 Điều hòa nhiệt độ chiếc 01/phòng  

 Quạt mát chiếc 01/phòng  

 Máy phôtô chiếc 01/trường  

 Bộ phận Kế toán    

 Bàn, ghế làm việc Bộ 01/trường  

 Máy vi tính để bàn Bộ 01/trường  

 Máy in chiếc 01/trường  

 Máy scan chiếc 01/trường  

 Tủ đựng hồ sơ chiếc 02/trường  

 Két sắt chiếc 01/trường  

4 Phòng thường trực, bảo vệ    

STT Tên máy móc, thiết bị chuyên dùng 
Đơn vị 

tính 

Định mức 

(Số lượng tối đa) 
Ghi chú 

 Ti vi (màn hình theo dõi an ninh) Chiếc 01/phòng  

 Bàn, ghế Bộ 01/phòng  

 Giường Chiếc 01/phòng  

 Tủ đựng đồ dùng chiếc 01/phòng  

 
Camera giám sát an ninh 

Hệ 

thống 
01/trường 

 

II Thiết bị khối phòng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em    

1 Phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em    

 Máy vi tính Bộ 01/phòng  

 Tivi hoặc Màn hình cảm ứng đa điểm (hoặc Bảng tương tác thông minh) 

có thể kết nối internet 
chiếc 01/phòng 

 

 Bình nước nóng lạnh chiếc 01/phòng  

 Chiếu, gối, chăn, nệm phục vụ trẻ bán trú Bộ 01/trẻ  

 Loa và thiết bị trợ giảng Bộ 01/phòng  

 Máy in chiếc 01/phòng  

 Điều hòa nhiệt độ chiếc 02/phòng  

 Quạt mát chiếc 04/phòng  

 Camera chiếc 02/phòng  

 Máy sấy tay chiếc 01/khu vệ sinh  

2 Phòng giáo dục thể chất, nghệ thuật    

 Bàn ghế giáo viên Bộ 01/phòng  

 Bàn, ghế học sinh Bộ 01 chỗ ngồi/trẻ  

 Máy vi tính Bộ 01/người  

 Tivi hoặc Màn hình cảm ứng đa điểm (hoặc Bảng tương tác thông minh) 

có thể kết nối internet 
Chiếc 01/phòng 

 

 Dụng cụ môn mỹ thuật Bộ 01/phòng  

 Dụng cụ môn âm nhạc Bộ 01/phòng  

 Dóng múa Bộ 01/phòng  

 Gương tường Bộ 01/phòng  

 Tủ đựng trang phục biểu diễn Bộ 01/phòng  

 Tủ đựng nhạc cụ, dụng cụ âm nhạc Chiếc 01/phòng  

 Bộ thiết bị âm thanh (tăng âm loa, đài,..) Bộ 01/phòng  

 Giá để giày dép Chiếc 02/phòng  

 Tủ đựng thiết bị Chiếc 01/phòng  

 Điều hòa nhiệt độ Chiếc 02/phòng  

 Quạt mát Chiếc 04/phòng  

3 Phòng thực hành tin học    
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 Điều hòa nhiệt độ Chiếc 02/phòng  

 Máy chiếu, màn chiếu hoặc Tivi hoặc Màn hình cảm ứng đa điểm (hoặc 

Bảng tương tác thông minh) có thể kết nối internet 
Chiếc 01/phòng 

 

 Máy vi tính Bộ 2 trẻ/bộ  

 Máy in Chiếc 01/phòng  

 Bàn, ghế cho trẻ (bàn ghế Kidsmart) Bộ 01 chỗ ngồi/trẻ  

 Bàn, ghế cho giáo viên Bộ 01/phòng  

 Tủ đựng đồ dùng Chiếc 01/phòng  

III Thiết bị khối phụ trợ    

1 Phòng họp hội đồng    

 Điều hòa nhiệt độ chiếc 03/phòng  

STT Tên máy móc, thiết bị chuyên dùng 
Đơn vị 

tính 

Định mức 

(Số lượng tối đa) Ghi chú 

 
Bàn, ghế họp hội đồng Bộ 

Đủ chỗ ngồi cho 

CBQL, GV, NV 

 

 Bộ tăng âm loa, đài Bộ 01/phòng  

 Máy vi tính Bộ 01/phòng  

 Thiết bị máy chiếu Bộ 01/phòng  

 Máy in Chiếc 01/phòng  

 Tủ đựng tài liệu Chiếc 02/phòng  

 Tivi và linh kiện lắp đặt Bộ 01/phòng  

 Thiết bị họp trực tuyến Bộ 01/phòng  

 Mảng khánh tiết chính (Phông nền, bộ chữ Đảng, Nhà nước, tên đơn vị, 

logo, sao vàng, búa liềm) Bộ Theo quy mô phòng 
 

 
Bộ khánh tiết (Bục sân khấu, bục tượng Bác, tượng Bác, bục phát biểu) Bộ 01/phòng 

 

 Quạt mát chiếc 04/phòng  

2 Phòng Y tế    

 Điều hòa nhiệt độ chiếc 01/phòng  

 Quạt mát chiếc 02/phòng  

 Máy vi tính (để bàn hoặc xách tay) chiếc 01/phòng  

 Máy in Chiếc 01/phòng  

 Tủ đựng tài liệu Bộ 01/phòng  

 Tủ thuốc Bộ 01/phòng  

 Tủ đựng đồ dùng Chiếc 01/phòng  

 Bàn ghế làm việc (01 bàn + 01 ghế) Bộ 01/phòng  

 Bàn ghế khám bệnh (01 bàn + 03 ghế) Bộ 01/phòng  

 Máy đo nhịp tim, huyết áp chiếc 01/phòng  

 Cân y tế chiếc 01/phòng  

 Ống nghe y tế Chiếc 01/phòng  

 Thiết bị đo chiều cao của trẻ chiếc 01/phòng  

3 Nhà kho    

 Máy hút ẩm công nghiệp Chiếc 02/phòng  

 Tủ đựng thiết bị Chiếc 10/phòng  

 Giá để thiết bị Chiếc 10/phòng  

IV 
Thiết bị, đồ dùng nhà ăn, nhà bếp, khu ở nội trú, bán trú phục vụ cho 

việc nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ 

   

 Tủ sấy bát đĩa chiếc 01/điểmtrường  

 Tủ đông - Tủ mát chiếc 01/điểmtrường  

 Tủ lạnh chiếc 01/điểmtrường  

 Tủ lưu mẫu thức ăn chiếc 01/điểmtrường  

 Giá để thực phẩm chiếc 02/điểmtrường  

 Bếp ga công nghiệp chiếc 03/điểmtrường  
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 Hệ thống cấp gas công nghiệp bộ 01/điểmtrường  

 Chạn để thức ăn chiếc 02/điểmtrường  

 Tủ cơm công nghiệp hoặc Nồi nấu cơm công nghiệp chiếc 02/điểmtrường  

 Nồi hầm cháo công nghiệp chiếc 02/điểmtrường  

 Máy lọc nước (lọc nước nấu ăn) chiếc 01/điểmtrường  

 Máy lọc nước (lọc nước uống) chiếc 02/điểmtrường  

 Xe đẩy thức ăn chiếc 04/điểmtrường  

 Máy tời thức ăn chiếc 01/điểmtrường  

 Bàn chia thức ăn chiếc 01/điểmtrường  

 Bàn sơ chế, chế biến thực phẩm chiếc 02/điểmtrường  

STT Tên máy móc, thiết bị chuyên dùng 
Đơn vị 

tính 

Định mức 

(Số lượng tối đa) 
Ghi chú 

 Bồn rửa bát công nghiệp chiếc 02/điểmtrường  

 Máy xay thịt chiếc 01/điểmtrường  

 Máy thái củ quả chiếc 01/điểmtrường  

 Tủ inox để bát thìa chiếc 02/điểmtrường  

 Hệ thống hút mùi nhà bếp bộ 01/điểmtrường  

 Máy ép hoa quả chiếc 05/điểmtrường  

 Máy say sinh tố chiếc 05/điểmtrường  

 Chõ đồ xôi chiếc 03/điểmtrường  

 Bếp điện từ chiếc 03/điểmtrường  

 Nồi hơi, nồi điện chiếc 06/điểmtrường  

 Chảo điện chiếc 04/điểmtrường  

 Máy xay chiếc 01/điểmtrường  

 Tủ tài liệu chiếc 01/điểmtrường  

 
Camera 

Hệ 

thống 
01/nhà bếp 

 

 Máy giặt công nghiệp chiếc 01/điểmtrường  

 Tủ hấp khăn chiếc 01/điểmtrường  

V Thiết bị cho các hoạt động khác    

1 
Các loại phần mềm, ứng dụng hỗ trợ công tác quản lý, công tác 

chuyên môn 

   

 Phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục Bộ 01/trường  

 Phần mềm kế toán Bộ 01/trường  

 Phần mềm online cơ sở dữ liệu ngành Bộ 01/trường  

 Phần mềm kidmard Bộ 01/trường  

 Phần mềm dinh dưỡng Bộ 01/trường  

 Phần mềm Bảo hiểm xã hội Bộ 01/trường  

 Phần mềm hóa đơn điện tử Bộ 01/trường  

 Phần mềm quản lý tài sản công Bộ 01/trường  

 Phần mềm các khoản thu Bộ 01/trường  

 Phần mềm quản lý lương Bộ 01/trường  

 Phần mềm kê khai thuế Bộ 01/trường  

 Phần mềm dịch vụ công kho bạc Bộ 01/trường  

 Phần mềm phổ cập Bộ 01/trường  

 Phần mềm kiểm dịnh chất lượng giáo dục Bộ 01/trường  

2 Thiết bị khác phục vụ cho các hoạt động dạy và học    

 Máy hút bụi Chiếc 01/trường  

 Máy bơm nước Chiếc 02/trường  

 Thiết bị âm thanh ngoài trời Bộ 01/trường  

 Máy phát điện công nghiệp Bộ 01/trường  



5 

 

 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-09-22T09:20:46+0700
	Thái Nguyên
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CHỢ RÃ<chora@thainguyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




